BÁO CÁO TÓM TẮT 
Quy hoạch Bảo tồn Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
I. HIỆN TRẠNG 

1. Tổng quan về hiện trạng Đa dạng sinh học tỉnh Kon Tum

1.1. Hiện trạng các hệ sinh thái tự nhiên và phân vùng hệ sinh thái

1.1.1. Hiện trạng các hệ sinh thái tự nhiên

a. Hệ sinh thái trên cạn

- Diện tích ba loại rừng

+ Diện tích rừng và đất rừng phòng hộ: 182.915 ha

+ Diện tích rừng và đất rừng đặc dụng: 93.252 ha

+ Diện tích rừng và đất rừng sản xuất: 493.234 ha

- Các thảm thực vật rừng

+ Rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi trung bình; 

+ Kiểu rừng kín lá rộng thường xanh mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp; 

+ Kiểu rừng kín lá rộng thường xanh mưa mùa nhiệt đới núi thấp; 

+ Kiểu rừng kín thường xanh cây lá rộng, lá kim; 

+ Kiểu rừng thưa cây lá kim hơi khố Á nhiệt đới núi thấp; 

+ Kiểu rừng thứ sinh lá rộng thường xanh mưa mùa nhiệt đới, Á nhiệt đới núi thấp; 

+ Kiểu phụ thứ sinh tre nứa và hỗn giao gỗ nứa;

+ Thảm cây bụi, thảm cỏ; 

+ Thảm cây trồng nông nghiệp; 

+ Thảm thực vật khu dân cư; 

+ Thảm thực vật thủy sinh; 

+ Thảm rừng trồng,...

b. Hệ sinh thái thủy vực

- Các hệ sinh thái sông suối điển hình

Bảng 1.1. Đặc trưng hình thái các sông chính ở tỉnh Kon Tum

	Sông
	Diện tích LV (km2)
	Chiều dài (km)
	Mật độ lưới sông (km/km2)
	Hệ số uốn khúc
	Độ dốc đáy sông (%)
	Độ cao bq (m)

	Đăk Psi
	869
	80,5
	0,42
	1,74
	
	1.216

	Đăk Bla
	3.507
	152
	0,49
	2,03
	4,0
	963

	Krông Pô Kô
	3.530
	121
	
	
	2,3
	

	Sa Thầy
	1.570
	91
	0,27
	1,24
	2,9
	673

	Sê San
	11.450
	237
	0,38
	1,45
	
	737


- Các hệ sinh thái ao hồ, vùng đất ngập nước quan trọng

+ Hồ chứa thủy điện Yaly

+ Hồ chứa thủy điện Pleikrông

1.1.2. Hiện trạng Đa dạng sinh học động - thực vật ở tỉnh Kon Tum

 
a. Đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao (TVBC) ở cạn

Theo kết quả điều tra và thống kê, ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đã xác định được 2.488 loài, 204 họ thuộc 6 ngành thực vật bậc cao ở cạn. 
Trong số các loài TVBC đã xác định được có 118 loài, 52 họ của 3 ngành TVBC có giá trị bảo tồn, quý hiếm và đặc hữu.

b. Đa dạng thành phần loài động vật có xương sống (ĐVCXS) ở cạn

Ở Kon Tum, qua quá trình điều tra, thu thập số liệu đã xác định được có 54 loài Lưỡng cư (Amphibia) thuộc 32 giống, 7 họ và 2 bộ khác nhau; 57 loài Bò sát (Reptilia) thuộc 40 giống, 15 họ và 3 bộ; 367 loài Chim (Aves) thuộc 202 giống, 62 họ và 18 bộ; 139 loài Thú (Mammalia) thuộc 80 giống, 30 họ và 12 bộ khác nhau.

Qua điều tra, khảo sát và đánh giá các tài liệu thu thập được, chúng tôi đã thống kê được trên địa bàn tỉnh Kon Tum có số lượng các loài Động vật có xương sống trên can (Tetrapoda) quý hiếm: Lưỡng cư 2 loài; Bò sát 17 loài; Chim 40 loài và Thú 56 loài. 

1.1.3. Các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/09/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

- Các loài thực vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại: đã xác định được 8 loài thực vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh. Trong đó: 

+ Có 5 loài thực vật ngoại lai xâm hại (NLXH) trên địa bàn tình Kon Tum gồm: Bèo lục bình (Eichhornia crassipes); Cỏ lào (Chromolaena odorata); Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha); Mai dương (Mimosa pigra); Ngũ sắc (Lantana camara).

+ Có 3 loài thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại gồm: Cây cứt lợn hay Cỏ cứt heo (Ageratum conyzoides); Cây keo giậu (Leucaena leucocephala); Cỏ lào đỏ (Eupatorium adenophorum).

- Các loài động vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại: có 11 loài; cụ thể: 
+ Có 6 loài động vật NLXH: Bọ cánh cứng hại lá dừa (Brontispa longissima); Ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata); Ốc bươu vàng miệng tròn (Pomacea bridgesii); Ốc sên châu Phi (Achatina fulica); Cá tỳ bà (Hypostomus punctatus); Rùa tai đỏ (Trachemys scriptaelegans).

+ Có 5 loài động vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại: Cá chim trắng toàn thân (Piaractus brachypomus); Cá hoàng đế (Cichla ocellaria); Cá rô phi đen (Oreochromis mossambicus); Cá trê phi (Clarias gariepinus); Cá trôi Nam Mỹ (Prochilodus lineatus).

1.2. Hiện trạng và nhu cầu xây dựng, bảo vệ hành lang đa dạng sinh học
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa có hệ thống bảo vệ hành lang đa dạng sinh học nào. Để hỗ trợ quá trình di chuyển, giao lưu của các loài có vùng sống rộng, hỗ trợ quá trình di cư của các loài sinh vật dưới tác động của biến đổi khí hậu, những tác động bất lợi của điều kiện sống, con người. Do đó, trong tương lai tỉnh có nhu cầu xây dựng hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh (Kon Tum – Quảng Nam) ở huyện Đăk Glei. 

1.3. Hiện trạng và nhu cầu xây dựng các khu bảo tồn trong tỉnh 

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 3 khu đặc dụng là vườn quốc gia Chư Mom Ray, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, rừng đặc dụng Đăk Uy. Nhằm nâng cao công tác bảo tồn và phát triển bền vững giá trị đa dạng sinh học của tỉnh thì đến năm 2020 và 2030 tỉnh sẽ có cơ chế nâng cấp thêm một số khu bảo tồn, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.
1.4. Hiện trạng và nhu cầu bảo tồn chuyển chổ của tỉnh Kon Tum

- Một số loại hình bảo tồn chuyển chổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum:

+ Vườn thực vật: Hiện nay, các vườn thực vật chủ yếu được thành lập trong vườn quốc gia Chư Mom Ray, khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và rừng đặc dụng Đăk Uy với quy mô khác nhau.

+ Vườn thú: đã ghi nhận được một khu nuôi nhốt động vật bán tự nhiên ở vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích 3ha. 

- Nhu cầu bảo tồn chuyển chổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum:

Qua điều tra thực địa và khảo cứu số liệu về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum, chúng tôi xác định được 118 loài thực vật và 137 loài động vật nguy cấp, đặc hữu, quý hiếm. Do đó, cần thành lập mới hoặc mở rộng các cơ sở bảo tồn chuyển chỗ, trung tâm cứu hộ Động vật tên địa bàn nhằm bảo tồn những giá trị đa dạng sinh học các loài động thực vật hoang dã, quý hiếm. Trên cơ sở số liệu thống kê sơ bộ thì địa bàn tỉnh có 02 loài thực vật và 31 loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

1.5. Tác nhân ảnh hưởng đến Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh Kon Tum
- Tác động của các chiến lược, quy hoạch về đất: Quy hoạch phát triển đô thị và khu công nghiệp trong tỉnh: gây tác động đến quỹ đất, chất lượng môi trường và ảnh hưởng đến kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh; Gây thu hẹp diện tích rừng ảnh hưởng đến nơi ở, điều kiện sống của các loài sinh vật. Theo đó, giá trị đa dạng sinh học cũng phần nào bị ảnh hưởng và suy giảm.

- Tác động của các chiến lược, quy hoạch về giao thông: Quy hoạch xây dựng giao thông làm thay đổi diện tích đất tự nhiên, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học. Hệ thống giao thông đồng bộ làm chia cắt sinh cảnh, vùng sống của các loài, hạn chế sự giao lưu của các cá thể trong quần thể làm suy giảm nguồn gen, mất đi giá trị đa dạng sinh học của các hệ sinh thái.

- Tác động của các chiến lược, quy hoạch về xây dựng: Xây dựng các khu đô thị mới gây tác động đến môi trường và đa dạng sinh học. Việc mở rộng các khu đô thị, xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp, khu du lịch, các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển các ngành kinh tế khác sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật. Gây nhiều khó khăn cho công tác lập Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. 

- Tác động của các chiến lược, quy hoạch liên quan về thủy văn: Mở rộng, xây dựng thêm hệ thống các thủy điện trong toàn tỉnh gây nhiều ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và quản lý quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.
+ Các hồ chứa, hồ thủy điện phát triển làm thu hẹp sinh cảnh rừng tự nhiên.

+ Tập trung một số lượng lớn phương tiện xây dựng gây ô nhiễm môi trường.

+ Di dân tới các khu định cư mới tăng nguy cơ phá rừng để canh tác, sinh sống.

+ Thay đổi chế độ thủy văn, diện tích mặt nước làm ảnh hưởng tới vi khí hậu, hệ sinh thái nước; gia tăng các tai biến thiên nhiên: sụt lở, xói mòn, ngăn chặn các hoạt động di cư, tìm kiếm thức ăn, nơi đẻ của động vật, làm cho đa dạng sinh học ngày càng bị suy giảm.

+ Tăng lưu lượng dòng chảy tại khu vực hạ lưu, làm thay đổi hệ sinh thái nước, đất và nông nghiệp tại khu vực hạ lưu. Kéo theo là sự thay đổi về đa dạng sinh học vùng hạ lưu.

2. Dự báo diễn biến đa dạng sinh học và các yếu tố ảnh hưởng đến bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh 

2.1. Dự báo các tác động đến đa dạng sinh học của tỉnh
2.1.1. Dự báo tác động của tăng trưởng nền kinh tế - xã hội (KT-XH)
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh đã định hướng phát triển bền vững, toàn diện, các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học đã được chú ý. Vì vậy, việc phát triển KT-XH sẽ ảnh hưởng đến tài nguyên sinh học, tuy nhiên với quan điểm lấy phát triển bền vững làm trung tâm thì những tác động đến đa dạng sinh học từ phát triển KT-XH sẽ được giảm thiểu tối đa. 
2.1.2. Dự báo tác động từ khai thác của con người
Sự gia tăng dân số đi kèm với nhu cầu sử dụng các tài nguyên sinh học tăng lên. Các phương tiện sử dụng cho việc khai thác ngày càng hiện đại, công nghệ trong khai thác tài nguyên ngày một cao nên năng suất khai thác tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc tài nguyên đa dạng sinh học sẽ bị suy thoái, cạn kiệt cả về số lượng và chất lượng.
2.1.3. Dự báo tác động của ô nhiễm môi trường
Suy thoái môi trường làm thay đổi chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu cho đời sống của con người và thiên nhiên. Suy thoái môi trường là do sự ô nhiễm môi trường gây ra bao gồm: ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước, đất và các thành phần khác của môi trường, làm cho mục đích sử dụng đất thay đổi ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài sinh vật. 
2.1.4. Dự báo tác động của biến đổi khí hậu 
Với sự thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa cực đoan, biến đổi khí hậu sẽ thúc đẩy sự suy thoái đa dạng sinh học nhanh hơn, đặc biệt là những hệ sinh thái rừng nhiệt đới không còn nguyên vẹn và các loài đang nguy cấp với số lượng cá thể ít. Các hệ sinh thái, các sinh cảnh cần thiết cho các loài di cư hoặc các loài nguy cấp có phân bố  hẹp, các loài đặc hữu sẽ bị biến mất. 

2.2. Dự báo diễn biến đa dạng sinh học của tỉnh đến năm 2020 và năm 2030
2.2.1. Dự báo diễn biến các hệ sinh thái tự nhiên
Dự báo trong tương lai, ở tỉnh Kon Tum, độ che phủ rừng tăng lên nhưng chất lượng rừng suy giảm. Diện tích và độ che phủ rừng đang tăng dần nhưng chủ yếu là rừng trồng, còn diện tích rừng tự nhiên có tính đa dạng sinh học cao đã giảm mạnh so với trước đây. 

2.2.2. Dự báo diễn biến các loài và nguồn gen
Các nguồn gen quý có nguy cơ bị tuyệt chủng do các hoạt động khai thác trái phép. Mặt khác, tác động của biến đổi khí hậu cũng có thể làm môi trường sống của các loài bị biến đổi. Các cá thể có nguồn gen quý không thích nghi được với môi trường dần dần bị loại bỏ. 
2.2.3. Dự báo xu hướng biến động của các đối tượng Quy hoạch
a. Dự báo xu hướng biến động của đa dạng sinh học Vườn quốc gia và Khu bảo tồn: Xu hướng biến động của đa dạng sinh học vườn quốc gia và khu bảo tồn chịu tác động của nhiều yếu tố trong đó nổi bật là: Nhu cầu sử dụng đất của vườn quốc gia và khu bảo tồn; Gia tăng dân số trong khu vực; Sự phát triển của du lịch sinh thái,... Với các yếu tố tác động đó, đa dạng sinh học sẽ biến động theo xu hướng thay đổi hiện trạng, ranh giới, diện tích các phân khu chức năng đồng thời tăng cường hoạt động bảo vệ rừng, phục hồi sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị quản lý bảo vệ rừng và phát triển du lịch sinh thái.
b. Dự báo xu hướng biến động của Hành lang Đa dạng sinh học: Việc quy hoạch và xây dựng hành lang đa dạng sinh học kết nối các khu bảo tồn là xu hướng mới trong công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học. Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh kết hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh và khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh Quảng Nam, sẽ hình thành một hành lang đa dạng sinh học rộng lớn, lưu trữ bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học quý hiếm của Việt Nam. Đồng thời tạo điều kiện sống thuận lợi cho các loài hiếu động, có vùng sinh cảnh rộng.

c. Dự báo xu hướng biến động của các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học: Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho việc tiếp nhận, cứu hộ, bảo tồn nguồn gen quý hiếm, cần phải tăng số lượng các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. Đến năm 2020, thành lập 01 trung tâm cứu hộ động vật và 01 vườn thú (ở Chư Mom Ray), 02 vườn thực vật (ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và vườn quốc gia Chư Mom Ray), 01 vườn thuốc (vườn Sâm ngọc linh). Tầm nhìn đến năm 2030, ngoài việc duy trì và phát triển chất lượng các cơ sở đa dạng sẵn có, tăng số lượng vườn thú lên 03 vườn (bổ sung thêm ở khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và rừng đặc dụng Đăk Uy), phát triển khu du lịch sinh thái Măng Đen, phát triển “vườn mẫu thuốc nam” tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và ở các trạm y tế các xã trong toàn tỉnh.

II. QUY HOẠCH BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

1. Quan điểm lập quy hoạch: 
Bảo tồn kết hợp với phát triển bền vững 
- Kết hợp bảo tồn tại chỗ với bảo tồn chuyển chỗ và các hình thức bảo tồn khác nhằm bảo đảm hiệu quả công tác bảo tồn, tính thống nhất và phù hợp với điều kiện của tỉnh Kon Tum so với cả nước, không gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

- Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật, chú trọng duy trì và phát triển các dịch vụ hệ sinh thái, môi trường, cảnh quan đa dạng sinh học.

- Thống nhất theo các tiêu chí của Luật Đa dạng sinh học trên cơ sở phát huy tối đa tính kế thừa các thành quả và duy trì tính ổn định của hệ thống các khu bảo tồn, rừng đặc dụng, vùng nước hiện có.

- Bảo đảm an toàn đa dạng sinh học, giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Huy động mọi nguồn lực, kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học; bảo đảm các nguyên tắc về chia sẻ công bằng, hài hòa lợi ích của các bên có liên quan.

- Tăng cường hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt với các nước cùng chung biên giới. Quản lý đa dạng sinh học của tỉnh có sự gắn kết, hoà nhập với bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, khu vực và quốc tế, đặc biệt là kết hợp giữa các vùng lãnh thổ, các ngành, lĩnh vực không gian mở với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và các tỉnh của Lào và Campuchia có chung biên giới với Kon Tum.

2. Mục tiêu quy hoạch
2.1. Mục tiêu tổng quát

Bảo tồn và nâng cao được tính đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh bao gồm các hệ sinh thái, các loài, nguồn gen và các chức năng của chúng phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an ninh sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Bảo tồn và phát triển được các hệ sinh thái đặc thù vốn có của tỉnh Kon Tum và giám sát đa dạng sinh học trong tỉnh Kon Tum.
- Xây dựng được các dự án đầu tư cho các khu bảo tồn thiên nhiên, khu cảnh quan và hành lang đa dạng sinh học.
- Xây dựng được các vườn thực vật, vườn thú, trại cứu hộ, thuần dưỡng. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài vật nuôi, cây trồng bản địa và quý hiếm. Đánh giá sự hiện diện các nhóm sinh vật ngoại lai và sự xâm lấn của chúng đối với các nhóm sinh vật bản địa.
- Quản lý bền vững đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Đánh giá tác động môi trường và đa dạng sinh học của các chương trình phát triển trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2.3. Tầm nhìn đến năm 2030
Tiếp tục hoàn thiện, duy trì và phát triển ổn định các cơ sở bảo tồn hiện có. Đến năm 2030, khẳng định được tầm quan trọng của đa dạng sinh học là nền tảng đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như toàn quốc; tài nguyên đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái được bảo tồn, phục hồi và sử dụng bền vững dựa trên một hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học tiên tiến, pháp luật, chính sách và cơ chế quản lý hiệu quả nhằm phục vụ lợi ích thiết yếu cho xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo đến mức cao nhất an ninh sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng.

3. Nội dung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh
3.1. Quy hoạch bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng tự nhiên đặc thù của tỉnh
Qua kết quả rà soát đã xác định ở Kon Tum hiện có 3 khu đặc dụng là: Vườn quốc gia Chư Mom Ray, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và rừng đặc dụng Đăk Uy. Trong tương lai, dự kiến sẽ xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên Đông Trường Sơn và khu du lịch sinh thái Măng Đen thành một khu du lịch cảnh quan gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.
Bảng 2.1. Thông tin về các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Kon Tum

	Tên Cơ sở bảo tồn
	1. VQG Chư Mom Ray

	Quyết định thành lập
	Quyết định số 103/2002/QĐ-TTg của TTCP ngày 30/07/2002.

	Địa điểm
	Huyện Sa Thầy – Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

	Toạ độ địa lý
	14018’ đến 14038’ Vĩ độ Bắc; 107029’ đến 107047’ kinh độ Đông.

	Diện tích
	56.434,2 ha

	Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
	38.259,8 ha

	Phục hồi sinh thái
	14.570,3 ha

	Dịch vụ hành chính
	1.918,1 ha

	Rừng sản xuất
	1.686 ha

	Cơ cấu tổ chức
	Ban quản lý trực thuộc sở NN và PTNT gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc; Phòng tổ chức hành chính 09 người; Phòng tài chính kế hoạch 06 người; Phòng khoa học và hợp tác quốc tế 12 người; Trung tâm dữ liệu sinh thái, giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng 21 người; Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật 21 người; Hạt kiểm lâm 116 người.

	Nhiệm vụ
	- Bảo tồn nguồn tài nguyên động thực vật, đặc biệt là các nguồn gen động thực vật quý hiếm.
- Quản lý, bảo vệ rừng và phục hồi sinh thái các loài động thực vật trước đây đã có trong khu vực.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu khoa học về rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

	Tên cơ sở bảo tồn
	2. KBTTN Ngọc Linh

	Quyết định thành lập
	Quyết định số 37/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh Kon Tum ngày 3/5/2002

	Địa điểm
	Huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

	Toạ độ địa lý
	14045’00” đến 15015’00” B; 108021’00” đến 108020’00” Đ.

	Diện tích
	38.109,4 ha

	Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
	31.973,62 ha 

	Phục hồi sinh thái
	7.708,1 ha

	Dịch vụ hành chính
	134,54 ha

	Vùng đệm
	238,2 ha

	Cơ cấu tổ chức
	BQL KBTTN Ngọc Linh trực thuộc sở NN và PTNT tỉnh Kon Tum, có cơ cấu tổ chức như sau: 1 giám đốc và 1 phó giám đốc; Khối văn phòng: 14 người; Hạt kiểm lâm: 32 người

	Nhiệm vụ
	 - Bảo tồn nguồn tài nguyên động thực vật, đặc biệt là các nguồn gen động thực vật quý hiếm.

 - Quản lý, bảo vệ rừng và phục hồi sinh thái các động thực vật trước đây đã có trong khu vực.

 - Tổ chức nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu khoa học về rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

	Tên cơ sở bảo tồn
	3. Rừng đặc dụng Đăk Uy

	Quyết định thành lập
	Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 11/11/2002 của UBND tỉnh 

	Địa điểm
	huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

	Vị trí địa lý
	RĐD Đăk Uy được quy hoạch trên địa bàn xã Đăk Mar, Hà Mòn – huyện Đăk Hà, cách thị trấn Đak Hà khoảng 7 km, cách thành phố Kon Tum 25 km về phía Bắc, theo quốc lộ 14.

	Diện tích
	659,5 ha

	Diện tích rừng tự nhiên
	552,06 ha

	Diện tích bị lấn chiếm 
	78,08 ha

	Diện tích đất khác
	29,36 ha

	Cơ cấu tổ chức
	 Trực thuộc sở NN và PTNT tỉnh Kon Tum, bao gồm: 1 giám đốc và 1 phó giám đốc; Phòng tổ chức hành chính: 1 người; Phòng kế toán 1 người; Hạt kiểm lâm 2 người và Bộ phận bảo vệ rừng 30 người

	Nhiệm vụ
	- Bảo tồn nguồn tài nguyên động thực vật, đặc biệt là các nguồn gen động thực vật quý hiếm như gỗ Trắc.

- Quản lý, bảo vệ rừng và phục hồi sinh thái các động thực vật trước đây đã có trong khu vực.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu khoa học về rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

	Tên cơ sở bảo tồn
	4. Khu du lịch sinh thái Măng Đen

	Quyết định thành lập
	Quyết định số 298/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/02/2013

	Địa điểm
	huyện Kon Plông

	Vị trí địa lý
	Khu du lịch sinh thái Măng Đen được quy hoạch trên địa bàn Thôn Măng Đen – xã Đăk Long – huyện Kon Plông, cách thành phố Kon Tum khoảng 54km về phía Tây Nam.

	Diện tích
	14.682,7 ha

	Diện tích rừng tự nhiên
	11.682,7 ha

	Diện tích đất khác
	3.000 ha

	Cơ cấu tổ chức
	 Nhu cầu nhân lực, bao gồm: 1 giám đốc và 2 phó giám đốc; Phòng tổ chức hành chính: 1 người; Phòng kế toán 1 người; Hạt kiểm lâm 7 người; Bộ phận giáo dục và dịch vụ môi trường rừng 17 người

	Nhiệm vụ
	+ Rà soát tài nguyên đa dạng sinh học, bảo vệ và bảo tồn cảnh quan.

+ Tổ chức, quản lý và bảo vệ tài nguyên sinh vật rừng, hệ sinh thái và những giá trị đa dạng sinh học của chúng.


+ Tổ chức du lịch sinh thái gắn với công tác tuyên truyền bảo tồn những giá trị đa dạng sinh học trên địa bàn.


3.2. Quy hoạch bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái đất ngập nước ở tỉnh Kon Tum
3.2.1. Kết quả rà soát và xây dựng

Kết quả rà soát trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum đã xác định được một số khu đất ngập nước có giá trị về mặt đa dạng sinh học quan trọng như: hồ thủy điện Yaly, hồ thủy điện Pleikrông, hồ chứa nước Đăk Uy, hồ thượng Kon Tum, các hệ thống đất ngập nước ở sông Đăk Bla, sông Krông Pôkô, sông Sa Thầy,...
3.2.2. Thông tin về các hệ sinh thái đất ngập nước được quy hoạch
a. Sông Đăk Bla
- Vị trí địa lý: Sông Đăk Bla là nhánh sông lớn cấp I bắt nguồn từ dãy Ngọc Cơ Rinh cao 2.025m. Phía Bắc giáp với hệ thống sông Thu Bồn, phía Đông giáp với hệ thống sông Ba, phía Nam là hạ lưu sông Sê San, cách Yaly 16 km về phía hạ lưu. 

- Đặc điểm thủy văn: Lưu vực sông Đăk Bla có diện tích lưu vực rộng 3.507 km2, sông dài 152km được hợp lưu 02 nhánh sông là Đăk Ne và Đăk Pô Ne. Tốc độ chảy trung bình của sông vào khoảng 0,2 – 0,5m/s với độ rộng lòng sông thay đổi từ 15 – 20m trong mùa kiệt và 1,5 – 3m/s với độ rộng lòng sông thay đổi từ 100 – 200m trong mùa lũ.

- Chức năng sinh thái
+ Bảo tồn nguồn tài nguyên động thực vật thủy sinh, đặc biệt là các nguồn gen quý hiếm như cá Lăng, cá Chình, cá Anh vũ,… và một số Thân mềm.

+ Quản lý, bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước và phục hồi sinh thái cho các loài động, thực vật trước đây đã có trong lưu vực. Phục hồi các bãi đẻ, các khu vực, sinh cảnh sống cho các loài động, thực vật sinh sản và phát triển, góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học của vùng (Bảo vệ đường di cư sinh sống của các loài cá Chình trong giống Anguilla).
+ Tổ chức nghiên cứu khoa học và du lịch sinh thái hệ sinh thái đất ngập nước, góp phần phát triển Kinh tế- Xã hội của tỉnh. Hướng đến việc xây dựng khu bảo tồn đất ngập nước đầu tiên trong tương lai ở tỉnh Kon Tum.

b. Hồ thủy điện Yaly

- Vị trí địa lý: Hồ thủy điện Yaly nằm trên vùng thượng lưu của sông Sê San; nơi hợp lưu của ba con sông lớn: sông Đăk Bla, sông Krông Pôkô và suối Đắk Sir. Lòng hồ thủy điện Ialy phần lớn nằm trên địa phận huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

- Đặc điểm thủy văn: Hồ thủy điện Yaly có diện tích bề mặt rộng 64,5km2 (trong đó ở địa phận tỉnh Kon Tum là 4.500 ha) và dung tích 1,03 tỷ m3. 

- Chức năng sinh thái
+ Hồ là nơi sinh sống, bãi đẻ của các loài động vật thủy sinh, đặc biệt là các loài cá có giá trị kinh tế cao, đặc hữu và quý hiếm ở tỉnh Kon Tum.

+ Hệ sinh thái lòng hồ rất đa dạng và có tiềm năng rất lớn đối với việc bảo tồn và phát triển các giá trị đa dạng sinh học thủy sinh của tỉnh, phát triển nguồn lợi cá nước ngọt, các loại thủy sản khác như thân mềm, hai mảnh vỏ,… 

+ Hệ sinh thái hồ là một trong những địa điểm phù hợp cho việc bảo tồn chuyển chỗ các loài thủy sản nội địa ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.

+ Là nơi có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn giá trị đa dạng sinh học của tỉnh Kon Tum.

+ Là một trong những địa điểm thuận lợi và có tiềm năng cho việc tổ chức nghiên cứu khoa học và dịch vụ nghiên cứu khoa học về hệ sinh thái đất ngập nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hướng đến việc xây dựng khu bảo tồn đất ngập nước ở hồ thủy điện Yaly của tỉnh Kon Tum.

3.2.3. Các biện pháp tổ chức, quản lý, bảo vệ

Từng bước xây dựng và hoàn thiện các cơ quan quản lý, các đơn vị sự nghiệp, cơ sở nghiên cứu đối với các vùng đất ngập nước trong tỉnh; rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch nuôi trồng thủy sản, áp dụng công nghệ tiên tiến, đa dạng đối tượng nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh thủy sản; phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi cá lồng, cá bè trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế và đẩy mạnh xây dựng trung tâm giống thủy sản kết hợp kiểm soát chặt chẽ các phương thức khai thác mang tính hủy diệt và giảm dần các nghề khai thác tận thu; thực hiện quan trắc cảnh báo môi trường, giám sát sự biến động của các hệ sinh thái và chất lượng môi trường nuôi trồng thủy sản; tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn các quy định của pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hoạt động khai thác thủy sản; quản lý tốt quy trình vận hành các hồ chứa, các công trình khai thác khoáng sản lòng sông,…
3.3. Quy hoạch hành lang đa dạng sinh học
3.3.1. Kết quả rà soát và xây dựng

Ở Kon Tum theo kết quả rà soát, đến năm 2015 vẫn chưa có hành lang đa dạng sinh học nào được chính thức thành lập. Tuy nhiên, theo chủ trương của tỉnh và Nhà nước từ nay cho đến năm 2030, Kon Tum sẽ thành lập hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh với tổng diện tích là 2.336 ha nằm trên địa phận xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

3.3.2. Thông tin về các hành lang đa dạng sinh học của quy hoạch
* Vị trí địa lý: Hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 
* Quy mô, giới hạn: Quy mô xây dựng hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh dự kiến vào khoảng 2.336 ha thuộc địa phận xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

3.3.3. Các biện pháp tổ chức, quản lý, bảo vệ hành lang đa dạng sinh học
- Quy hoạch phân khu chức năng

+ Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Diện tích ước tính quy hoạch khoảng 1.200 ha (chiếm 51,4% diện tích quy hoạch của Hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh).
+ Khu phục hồi sinh thái: Diện tích ước tính quy hoạch khoảng 700 ha (chiếm 30,0% diện tích quy hoạch của Hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh).
+ Phân khu dịch vụ - hành chính: Diện tích: 436 ha (chiếm 18,6% diện tích quy hoạch của Hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh).
- Chức năng 

+ Bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý hiếm và hỗ trợ quá trình di chuyển của các loài có vùng sống rộng, quá trình di cư của các loài sinh vật dưới tác động của biến đổi khí hậu.
+ Nghiên cứu động thực vật rừng quý hiếm đang sinh sống ở khu vực để xác định khả năng tồn tại trong tự nhiên nhằm xây dựng các nhóm giải pháp bảo tồn thích hợp.

- Nhiệm vụ

+ Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phá hoại, săn bắt các loài động vật hoang dã và bảo vệ sinh cảnh.

+ Nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn phát triển các loài động thực vật quý hiếm cũng như môi trường sống của chúng.
+ Cải tạo và xây dựng mới một số công trình phục vụ công tác hành chính và du lịch; cải tạo và xây dựng công trình cứu hộ động thực vật quý hiếm; xây dựng các công trình phục vụ nghiên cứu khoa học, cảnh quan môi trường.

3.4. Các giải pháp ổn định cuộc sống người dân sống hợp pháp trong các khu bảo tồn
Quy hoạch dân cư, tạo quỹ đất sản xuất và phát triển những cây con phù hợp với điều kiện tự nhiên của các khu bảo tồn để người dân có cơ hội thoát nghèo; nghiên cứu cơ chế giao đất giao rừng cho người dân để họ cùng thực hiện mô hình đồng sở hữu rừng; phát triển các dịch vụ sinh thái rừng và tăng cường áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ sinh thái rừng, đảm bảo lợi ích cho cả người sử dụng và người cung cấp dịch vụ sinh thái; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với khai thác và sử dụng hợp lý đa dạng sinh học để xóa đói giảm nghèo.

4. Quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn
Trên cơ sở các tiêu chí xác đánh giá, xếp loại các khu bảo tồn và kết quả khảo sát thực địa, chúng tôi đề xuất quy hoạch khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh Kon Tum cụ thể tại bảng sau:
Bảng 2.3. Đề xuất quy hoạch khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	Khu bảo tồn
	Hiện trạng
	2016-2020
	2020-3030

	
	
	P.A I
	P.A II
	P.A I
	P.A II

	Vườn quốc gia
	01

(Chư Mom Ray)
	01

(Chư Mom Ray)
	01

(Chư Mom Ray)
	01

(Chư Mom Ray)
	02

(Chư Mom Ray + Ngọc Linh)

	Khu bảo tồn thiên nhiên
	01

(Ngọc Linh)
	01

(Ngọc Linh)
	02
(Ngọc Linh, KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy)
	02

(Ngọc Linh và KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy)
	01
(KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy)

	Rừng đặc dụng
	01

(Đăk Uy)
	01

(Đăk Uy)
	0
	0
	0

	Phương án chọn
	
	X
	
	X


4.1. Khu bảo tồn cấp quốc gia

Qua kết quả khảo sát thực địa và nhu cầu thực tiễn về bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Kon Tum, chúng tôi đề xuất quy hoạch khu bảo tồn cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh (bảng 2.4).

Bảng 2.4. Đề xuất quy hoạch Khu bảo tồn cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	STT
	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	1
	Chư Mom Ray
	- Vườn quốc gia

- DT: 56.434,2 ha
	- Phát triển ổn định

- DT: 56.237 ha
	- Phát triển ổn định

- DT: 56.237 ha

	2
	Ngọc Linh
	- KBT thiên nhiên

- DT: 38.109,4 ha
	- Phát triển ổn định

- DT: 39.816,26  ha
	- Nâng cấp lên VQG

- DT: 39.816,26 ha


4.2. Khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh

Qua kết quả khảo sát thực địa và nhu cầu thực tiễn về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh thì cần: 
- Quy hoạch Khu bảo tồn loài – sinh cảnh cấp tỉnh ở Kon Tum tại rừng đặc dụng Đăk Uy gắn với du lịch sinh thái cho du khách đến với thành phố Kon Tum.


Bảng 2.5. Đề xuất quy hoạch KBT loài – sinh cảnh cấp tỉnh ở Kon Tum

	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	Đăk Uy
	- Rừng đặc dụng

- DT: 659,5 ha
	- KBT loài - sinh cảnh

- DT: 659,5 ha
	- KBT loài - sinh cảnh

- DT: 659,5 ha


4.3. Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh

Qua khảo sát thực địa, chúng tôi đề xuất quy hoạch khu du lịch sinh thái Măng Đen thành Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh (bảng 2.6).

Bảng 2.6.  Quy hoạch khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh ở Kon Tum đến năm 2030

	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	Măng Đen
	- Khu du lịch sinh thái

- DT: 14.682,7 ha
	- Phát triển ổn định

- DT: 14.682,7 ha
	- Khu DLST và bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh

- DT: 14.682,7 ha


5. Quy hoạch bảo tồn chuyển chổ

Qua khảo sát thực địa và các tiêu chí đánh giá, xếp loại các khu bảo tồn, chúng tôi đề xuất quy hoạch hệ thống bảo tồn chuyển chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum ở bảng 2.7.

Bảng 2.7. Đề xuất quy hoạch hệ thống bảo tồn chuyển chỗ ở tỉnh Kon Tum

	KBT
	Hiện trạng
	2016 - 2020
	2020 - 3030

	
	
	P.A I
	P.A II
	P.A I
	P.A II

	Vườn thực vật

(VTV)
	02 VTV ở: 

+ Chư Mom Ray 

+ Đăk Uy
	02 VTV ở:

+ Chư Mom Ray 

+ Đăk Uy
	03 VTV ở:

+ Chư Mom Ray 

+ Ngọc Linh 

+ Đăk Uy
	04 VTV ở:

+ Chư Mom Ray 

+ Ngọc Linh 

+ Đăk Uy 

+ Măng Đen
	04 VTV ở:

+ Chư Mom Ray 

+ Ngọc Linh 

+ Đăk Uy 

+ Măng Đen

	Vườn thú (VĐV)
	01 VĐV ở: 

+ Chư Mom Ray
	01 VĐV ở: 

+ Chư Mom Ray
	01 VĐV ở: 

+ Chư Mom Ray
	02 VĐV ở:

+ Chư Mom Ray 

+ Ngọc Linh
	03 VĐV ở:

+ Chư Mom Ray 

+ Ngọc Linh 

+ Đăk Uy

	Vườn sưu tập cây thuốc/vườn mẫu thuốc nam
	+ 01 vườn Sâm ngọc linh
	+ 01 vườn Sâm ngọc linh
	+ 01 vườn Sâm ngọc linh 

+ Vườn mẫu thuốc nam ở bệnh viện YHCT và ở 102 trạm y tế  xã
	+ 01 vườn Sâm ngọc linh 

+ Vườn mẫu thuốc nam ở bệnh viện YHCT và các TTYT huyên, xã
	+ 01 vườn Sâm ngọc linh 

+ Vườn mẫu thuốc nam ở BV YHCT (1) và trạm y tế các xã trong tỉnh (102)

	Trung tâm cứu hộ động vật
	01

(TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	01

(TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	01

(TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	01

(TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray)
	02

(TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray + TTCHĐV ở VQG Ngọc Linh)

	Phương án chọn
	
	X
	
	X


5.1. Quy hoạch hệ thống vườn thực vật

Trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn về bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Kon Tum, chúng tôi đề xuất quy hoạch hệ thống vườn thực vật trên địa bàn tỉnh theo đề xuất ở bảng 2.8.
Bảng 2.8. Đề xuất quy hoạch hệ thống vườn thực vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	STT
	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn

2016 - 2020
	Giai đoạn

2020 - 2030

	1
	Vườn thực vật trong VQG Chư Mom Ray
	- Đã có

- Diện tích 50 ha
	- Điều chỉnh lại

- Diện tích: 50 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 50 ha

	2
	Vườn thực vật ở KBTTN Ngọc Linh
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- Diện tích: 46 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 46 ha

	3
	Vườn thực vật ở KBT loài – sinh cảnh Đăk Uy
	- Đã có

- Diện tích 30 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 30 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 30 ha

	4
	Vườn TV ở KDLST và BVCQ Măng Đen
	- Chưa có
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- Diện tích: 10 ha


5.2. Quy hoạch hệ thống vườn thú

Trên cơ sở lý luận khoa học và nhu cầu bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Kon Tum, chúng tôi đề xuất quy hoạch hệ thống vườn thú trên địa bàn tỉnh theo bảng 2.9.

Bảng 2.9. Đề xuất quy hoạch hệ thống vườn thú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

	STT
	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2015 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	1
	Vườn thú trong VQG Chư Mom Ray
	- Đã có

- Diện tích 3 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 3 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 3 ha

	2
	Vườn thú trong KBTTN Ngọc Linh
	- Chưa có
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- Diện tích: 3 ha

	3
	Vườn thú trong RĐD Đăk Uy
	- Chưa có
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- Diện tích: 2 ha


5.3. Quy hoạch hệ thống trung tâm cứu hộ động vật

Qua nghiên cứu công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Kon Tum, chúng tôi đề xuất quy hoạch hệ thống trung tâm cứu hộ động vật trên địa bàn tỉnh theo bảng 2.10.

Bảng 2.10. Đề xuất quy hoạch hệ thống trung tâm cứu hộ động vật ở tỉnh Kon Tum

	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	TTCHĐV ở VQG Chư Mom Ray
	- Đã có

- Diện tích: 3 ha
	- Duy trì hoạt động

- Diện tích: 3 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 3 ha

	TTCHĐV ở KBTTN Ngọc Linh
	- Chưa có
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- Diện tích: 3 ha


5.4. Quy hoạch hệ thống vườn sưu tập cây thuốc

Qua khảo sát thực địa về bảo tồn các loài cây dược liệu quý hiếm, hữu ích, chúng tôi đề xuất quy hoạch hệ thống vườn sưu tập cây thuốc trên địa bàn tỉnh theo bảng 2.11.

Bảng 2.11. Đề xuất quy hoạch hệ thống vườn sưu tập cây thuốc ở tỉnh Kon Tum

	STT
	Cơ sở bảo tồn
	2015
	Giai đoạn 2016 - 2020
	Giai đoạn 2020 - 2030

	1
	Vườn

Sâm ngọc linh
	- Đã có

- DT: 13 ha
	- Duy trì hoạt động

- Diện tích: 13 ha
	- Phát triển ổn định

- Diện tích: 13 ha

	2
	Vườn mẫu thuốc nam tại Bện viện Y học cổ truyền tỉnh và ở các Trạm y tế các xã trong tỉnh
	- Chưa có
	- Thành lập mới

- DT: 100 đến 300m2 / vườn
	- Phát triển ổn định

- DT: 100 - 300m2/vườn


6. Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên

Trên cơ sở phương án quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 lồng ghép với các quy hoạch/kế hoạch liên quan khác đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề xuất danh mục các dự án ưu tiên được thống kê ở bảng 2.12.

Trong tổng số 7 dự án đề xuất (gồm 10 dự án nhỏ), nguồn vốn đầu tư cho các dự án dự toán khoảng 104 tỷ đồng, bao gồm nguồn từ ngân sách nhà nước, của địa phương, nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức trong và ngoài nước, nguồn vốn huy động từ các nguồn khác. Tổng kinh phí để thực hiện cho các dự án ưu tiên này hoàn toàn nằm trong khả năng huy động của địa phương và được chia theo từng giai đoạn thực hiện cụ thể nên có thể đáp ứng và thực hiện được:

- Giai đoạn từ 2016 – 2020 tổng kinh phí thực hiện là 23,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này chủ yếu tập trung cho các dự án ưu tiên trong Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 như: Dự án Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia Chư Mom Ray đến năm 2020; Dự án quy hoạch nâng cấp khu bảo tồn loài và sinh cảnh Đăk Uy; Dự án điều tra, đánh giá và đề xuất mô hình bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đào tạo, tăng cường năng lực thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020,...

- Giai đoạn 2020 – 2030 tổng kinh phí thực hiện là 80,5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này tập trung cho các dự án ưu tiên trong quy hoạch đa dạng sinh học đến năm 2030. Đặc biệt là dự án thành lập mới hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh; nâng cấp khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh thành vườn quốc gia Ngọc Linh; dự án thành lập mới các trung tâm cứu hộ động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum,...

Bảng 2.12. Danh mục các dự án ưu tiên thực hiện từ năm 2016 đến năm 2030
	STT
	Tên dự án
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí
 (tỷ đồng)
	Nguồn kinh phí

	1
	Dự án quy hoạch nâng cấp bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái rừng đặc dụng tỉnh Kon Tum. Trong đó gồm:


	
	
	- Ngân sách Trung ương;

- Ngân sách địa phương;

- Vốn từ các tổ chức phi chính phủ;

- Vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

	
	1. Dự án Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia Chư Mom Ray đến năm 2020 và 2030
	2016–2020

2020–2030


	5,0

12,0
	

	
	2. Dự án Nâng cấp rừng đặc dụng thành khu bảo tồn loài-sinh cảnh Đăk Uy 
	2016-2020
	5,5
	

	
	3. Dự án quy hoạch thành lập bảo tồn và phát triển bền vững hành lang đa dạng sinh học Ngọc Linh – Ngọc Linh
	2020-2030
	20,0
	

	
	4. Dự án quy hoạch nâng cấp Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh thành vườn quốc gia Ngọc Linh 
	2020-2030
	25,0
	

	2
	Dự án thành lập trung tâm cứu hộ động vật vườn quốc gia Chư Mom Ray và vườn quốc gia Ngọc Linh (2030)
	2016-2020

2020-2030 
	5,0

10,0
	

	3
	Dự án đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
	2016-2020 
	3,0
	

	4
	Dự án điều tra, đánh giá và đề xuất mô hình bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm  có nguy cơ tuyệt chủng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	2016-2020
	2,0
	

	5
	Đánh giá hiện trạng và xây dựng mô hình sử dụng bền vững có hiệu quả tài nguyên đa dạng sinh học tại các hệ sinh thái tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	2020-2030
	3,5
	

	6
	Nghiên cứu, xác định các tổn thương do diễn biến thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu với các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh nhằm đưa ra các giải pháp thích ứng phù hợp với nội lực của tỉnh Kon Tum
	2020-2030
	3,0
	

	7
	Đào tạo, tăng cường năng lực thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	2016-2020

2020-2030
	3,0

7,0
	

	
	Tổng cộng
	104
	


III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Giải pháp về cơ chế, chính sách 

- Hoàn thiện hệ thống Pháp luật về quản lý hệ thống khu bảo tồn của tỉnh.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung, cụ thể hoá các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học đã được thực hiện trong các chương trình, dự án của tỉnh

- Thực thi nghiêm ngặt Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004, Luật Đa dạng sinh học 2008, Luật Bảo vệ môi trường 2014.

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện các dự án nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học trong tỉnh.

- Giải quyết sinh kế đối với người dân tại chỗ.

2. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu đa dạng sinh học có trình độ, chuyên môn cao. 

+ Tập huấn, hỗ trợ các huyện/thành phố, phường, xã, thị trấn để tăng cường công tác chuyên môn, quản lý‎ nhà nước về đa dạng sinh học.

+ Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cán bộ nòng cốt trong các cơ quan quản lý chuyên ngành. Cử cán bộ đi học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao khả năng quản lý trong lĩnh vực này.

- Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi nhằm tập huấn trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý cấp xã, cấp huyện, đồng thời tạo sự thống nhất, đồng thuận gắn kết trong hợp tác quản lý.

- Huy động sự tham gia của khối tư nhân, các tổ chức và toàn dân trong tỉnh.

+ Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và hộ gia đình. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học có hiệu quả. Thông qua các đoàn thể quần chúng và hoạt động cộng đồng, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức giáo dục cộng đồng về đa dạng sinh học , bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phát triển bền vững thông qua các phương tiện thông tin tuyên truyền, các hoạt động của quần chúng như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động chung mang tính chất phong trào cần được tiếp tục phát huy. 

+ Huy động sự tham gia các khối tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư trong việc hỗ trợ nguồn lực cho việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trong việc bảo tồn đa dạng sinh học của tỉnh.
3. Giải pháp về khoa học công nghệ

- Xây dựng và triển khai các giải pháp khoa học công nghệ về đa dạng sinh học nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các thể chế, chính sách và kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học .

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của tỉnh. Cập nhật cơ sở dữ liệu cho mỗi giai đoạn. Đưa chương trình cơ sở dữ liệu về Quy hoạch đa dạng sinh học, hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học vào trong trang Website – GIS của tỉnh.

- Xây dựng các chương trình, đề tài/dự án điều tra cơ bản, các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học cho từng địa điểm, khu vực trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu, rà soát, kiểm định lại những kết quả nghiên cứu về đa dạng sinh học đã có từ trước tới nay, thực hiện một số đề tài nghiên cứu có mục tiêu hướng tới những kết luận khoa học tin cậy, dự báo được chiều hướng biến động cả trước mắt cũng như ở tầm trung hạn, dài hạn. Các kết luận khoa học phải trở thành cơ sở cho việc hoạch định các quy hoạch, kế hoạch và chính sách vì sự nghiệp phát triển bền vững cho tương lai. 

4. Giải pháp về vốn thực hiện quy hoạch

- Tăng cường huy động nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương trong chương trình bảo tồn đa dạng sinh học cho tỉnh. 

- Đổi mới giải pháp huy động nguồn tài chính của cộng đồng, lấy xã hội hóa nguồn tài chính làm trọng tâm: vận động và tổ chức, tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích sự tham gia của nhân dân, của các thành phần kinh tế và toàn xã hội đầu tư vào bảo tồn đa dạng sinh học  cho tỉnh; vận động các nhà tài trợ để thu hút thêm vốn ODA và các nguồn tài trợ khác trong việc bảo tồn đa dạng sinh học  trên địa bàn tỉnh.

- Vốn đầu tư của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác, của tư nhân sẽ được chú trọng huy động để thực hiện, thông qua việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, khơi dậy nguồn vốn từ nội lực của nền kinh tế; khuyến khích tham gia của khu vực kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án đa dạng sinh học thông qua các chính sách ưu đãi như chính sách về đất đai, giảm thuế, miễn thuế, ưu tiên khi vay tín dụng ưu đãi,… 

5. Giải pháp về hợp tác quốc tế

- Tranh thủ các nguồn đầu tư từ các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước và các tổ chức phi chính phủ đồng thời có cơ chế quản lý, sử dụng nguồn viện trợ, đầu tư đúng mục đích và có hiệu quả trong việc triển khai các dự án ưu tiên đã xây dựng. Trong đó ưu tiên quan tâm tới vùng nhạy cảm của tỉnh, cụ thể là các hệ sinh thái tiêu biểu, khu đông dân và nghèo, đồng bào dân tộc...

- Hợp tác với các tổ chức, cộng đồng quốc tế trong việc triển khai các dự án đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, lập quy hoạch chi tiết cũng như các dự án bảo tồn giá trị đa dạng sinh học.
Trên cơ sở đề xuất quy hoạch và các dự án, đề án ưu tiên. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cân nhắc, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đạt kết quả.
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